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QUYẾT ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Biên bản họp ngày 29 tháng 01 năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 891/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 và Báo cáo thẩm định số 1015/BC-STP ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Sở Tư pháp và ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 60/SXD ngày 15 tháng 01 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt Đề án điều chỉnh phân loại và phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định phân loại, phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 3 Chương, 8 Điều (có nội dung quy định kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phân hạng và phân cấp quản lý đư​ờng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Út Lan


QUY ĐỊNH
PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyêt định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Để công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân loại, phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy định), gồm các nội dung sau:

Chương 1:
CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH
Điều 1. Căn cứ pháp lý ban hành Quy định:

1. Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.

3. Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy định nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Nhằm thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về phân loại, phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

2. Khắc phục những bất cập, chồng chéo trong thực hiện giữa các ngành chức năng của tỉnh trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ công trình hạ tầng giao thông với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình hạ tầng khác trong đô thị.

3. Phân cấp mạnh hơn đối với chính quyền cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở để quản lý, bảo vệ công trình giao thông, tạo sự chủ động của các ngành, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ công trình giao thông.

4. Xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể được giao trong quản lý khai thác, bảo trì và đầu tư cải tạo, nâng cấp, … đối với các công trình giao thông.

5. Phù hợp với công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường giao thông, điều chỉnh quy hoạch địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện trong thời gian qua.

Chương 2:

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI, NÂNG CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Điều 3. Quy định về phân loại đường bộ.

1. Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do địa phương quản lý được phân loại như sau:

a) Đường Quốc lộ: có một tuyến là Quốc lộ 27B, ký hiệu là QL27B (theo ủy quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải);

b) Hệ thống đường tỉnh: gồm 10 tuyến, ký hiệu là ĐT.701 đến ĐT.710;

c) Hệ thống đường huyện: gồm 21 tuyến, ký hiệu là ĐH, trong đó:

- Huyện Bác Ái có 4 tuyến, ký hiệu từ ĐH.01 đến ĐH.04.

- Huyện Ninh Hải có 4 tuyến, từ ĐH.11 đến ĐH.14.

- Huyện Ninh Phước có 6 tuyến, từ ĐH.21 đến ĐH.26.

- Huyện Ninh Sơn có 7 tuyến, từ ĐH.31 đến ĐH.37.

- Huyện Thuận Bắc có 3 tuyến, từ ĐH.41 đến ĐH.43.

(Các số ký hiệu còn lại của mỗi huyện cho đến số tự nhiên chẵn chục là dành để dự phòng khi có nâng loại hoặc bổ sung các tuyến đường huyện mới).

d) Hệ thống đường xã (ký hiệu là ĐX): gồm 71 tuyến, trong đó, huyện Bác Ái có 5 tuyến, huyện Ninh Hải có 16 tuyến, huyện Ninh Phước có 13 tuyến, huyện Ninh Sơn có 12 tuyến, huyện Thuận Bắc có 7 tuyến, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 18 tuyến;

đ) Hệ thống đường đô thị, thị trấn, trung tâm huyện lỵ (ký hiệu là ĐĐT) gồm 194 tuyến, trong đó, huyện Bác Ái có 11 tuyến, huyện Ninh Hải có 13 tuyến, huyện Ninh Phước có 18 tuyến, huyện Ninh Sơn có 9 tuyến, huyện Thuận Bắc có 30 tuyến, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 113 tuyến; 

e) Hệ thống đường chuyên dùng (ký hiệu CD) là các đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển đi lại của một hoặc nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đường vào các khu công nghiệp.

(Danh mục phân loại các tuyến đường bộ có bảng phân loại kèm theo)

Điều 4. Quy định về phân cấp quản lý.

1. Nguyên tắc chung:

Sở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường tỉnh.

Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường đô thị.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường huyện, đường xã.

2. Nội dung chi tiết:

a) Sở Giao thông vận tải quản lý Nhà nước đối với tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh và đường Quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho địa phương quản lý (trừ các Quốc lộ do Trung ương quản lý, các đoạn tuyến nằm trong khu đô thị và đường thuộc phạm vi trung tâm hành chính huyện lỵ); đồng thời trực tiếp quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng các tuyến đường tỉnh, đường Quốc lộ được ủy quyền, các tuyến đường huyện Kiền Kiền - Bỉnh Nghĩa, Bỉnh Nghĩa - Mỹ Tân;

b) Sở Xây dựng quản lý Nhà nước đối với các tuyến đường đô thị, các đoạn tuyến thuộc đường tỉnh và Quốc lộ được ủy quyền nằm trong phạm vi địa giới hành chính của đô thị, các trục đường thuộc phạm vi trung tâm hành chính của huyện (trừ các đoạn tuyến Quốc lộ đi qua đô thị do Trung ương quản lý). Việc quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hệ thống đường đô thị giao Sở Xây dựng xem xét và đề xuất nhằm đảm bảo tính hiệu quả và sát với tình hình thực tế của địa phương;

c) Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền, tổ chức khai thác bảo trì kết cấu hệ thống đường huyện, đường xã (trừ các tuyến đường Kiền Kiền - Bỉnh Nghĩa, Bỉnh Nghĩa - Mỹ Tân);

d) Các chủ thể khác quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì các tuyến đường chuyên dùng do mình đầu tư.

Điều 5. Trách nhiệm của các chủ thể được phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

1. Trách nhiệm chung:
a) Đối với các cơ quan được giao quản lý Nhà nước về đường bộ: 

Hằng năm lập kế hoạch duy tu, sửa chữa đường bộ thuộc phạm vi quản lý của ngành; gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính để cân đối bố trí vốn thực hiện.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan thực hiện theo quy trình, quy phạm liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. 

Tổ chức cấp phép xây dựng, cấp phép thi công cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ theo phân cấp. 
Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền;

b) Đối với các cơ quan được giao quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ tổ chức thực hiện việc cắm mốc lộ giới xác định phạm vi đất dành cho đường bộ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ.

Thực hiện bảo trì đường bộ theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải. Bao gồm theo dõi, cập nhật thông tin về công trình đường bộ; kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đột xuất các hư hỏng của công trình được phân cấp.

Kịp thời báo cáo và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

Hình thành bộ máy phù hợp, bố trí hoặc đề xuất bố trí vốn hằng năm để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì mạng lưới đường bộ được giao.

(Một số công tác quản lý Nhà nước khác có liên quan về giao thông đường bộ, thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành).

2. Trách nhiệm cụ thể:

a) Sở Giao thông vận tải:

Quản lý Nhà nước đối với tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (trừ các đoạn tuyến nằm trong đô thị, thị trấn và đường thuộc phạm vi trung tâm huyện); đồng thời quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì các tuyến đường tỉnh, đường Quốc lộ được ủy quyền quản lý.

Phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo Thanh tra Giao thông tỉnh thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân về bảo vệ an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường bộ của địa phương và Quốc lộ được ủy quyền quản lý.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác an toàn giao thông, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường của địa phương.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị được giao quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, các quy định về công tác quản lý, bảo trì đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; thẩm định các dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, duy tu liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ theo phân cấp.

Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của các tuyến đường được phân cấp.

Đề xuất, kiến nghị, làm nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường được giao quản lý khai thác và bảo trì.

Và một số công tác khác;

b) Sở Xây dựng:

Quản lý Nhà nước đối với các tuyến đường đô thị (trừ các đoạn tuyến Quốc lộ đi qua đô thị do Trung ương quản lý), các đoạn tuyến thuộc đường tỉnh và Quốc lộ được ủy quyền nằm trong phạm vi đô thị và các tuyến đường thuộc phạm vi trung tâm hành chính các huyện.

Phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan thực hiện theo quy trình, quy phạm xây dựng liên quan đến công trình đường bộ trong đô thị; thẩm định các dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, duy tu liên quan đến đường bộ.

Chỉ đạo Thanh tra Xây dựng tiến hành thanh, kiểm tra đối với các tổ chức và cá nhân trong việc tuân thủ quy hoạch đô thị được duyệt; đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong đô thị.

Cấp, thu hồi giấy phép thi công, giấy phép xây dựng, đình chỉ các hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị của các tuyến đường được phân cấp;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng các tuyến đường huyện, đường xã, đường đô thị thuộc địa giới hành chính huyện, thành phố. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất giành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện, thành phố.

Quản lý, bảo trì đường bộ, bao gồm theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đột xuất các hư hỏng, cập nhật các số liệu có liên quan đến công trình.

Tổ chức cắm mốc lộ giới xác định phạm vi đất dành cho đường bộ và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ của tỉnh bảo vệ công trình đường bộ trên địa bàn; quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ trên địa bàn huyện, thành phố.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn, tổ chức giải toả các công trình vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm về bảo vệ hành lang đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi của huyện, thành phố;

Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ huy động lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo đảm khôi phục giao thông kịp thời khi bị thiên tai, địch hoạ;

Đề xuất, kiến nghị, làm nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường được giao quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì.

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo liên quan đến công trình giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn:

Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ của huyện, tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng các công trình đường bộ trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo chức trách và thẩm quyền. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất giành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ theo các quy định của pháp luật, đặc biệt là việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ.

Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và các lực lượng có liên quan huy động lực lượng, vật tư, thiết bị để khôi phục giao thông kịp thời khi bị thiên tai, địch hoạ.

Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo liên quan đến công trình giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Các chủ thể khác khai thác, sử dụng và bảo trì các đường chuyên dùng do mình tự đầu tư và khai thác theo các quy định của Nhà nước.

Điều 6. Tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hằng năm; đồng thời bố trí biên chế phù hợp để các chủ thể được phân cấp quản lý và bảo vệ hạ tầng kết cấu đường bộ (trừ các tuyến đường chuyên dùng do các chủ đầu tư tự đảm nhiệm) thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Xác định phạm vi quản lý.

Các chủ thể được giao quản lý trước đây và các chủ thể được giao quản lý theo quy định này thực hiện việc phân định ranh giới và phạm vi tuyến đường được giao quản lý ngay sau khi quy định này có hiệu lực. Tổ chức bàn giao và tiếp nhận công tác quản lý theo quy định để bắt đầu thực hiện trong quý I/2008.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

1. Các cơ quan được giao quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ lập kế hoạch tổ chức thực hiện từ đầu năm 2008, bao gồm kiện toàn bộ máy, lập kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ hằng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hình thức tổ chức, biên chế bộ phận làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trực thuộc các cơ quan được giao quản lý đường bộ.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hằng năm cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ để phân bổ cho các ngành, các địa phương thực hiện.

4. Các sở, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quy định này. Trường hợp vướng mắc, báo cáo (bằng văn bản) gửi về Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để kịp thời tham mưu điều chỉnh cho phù hợp. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng (theo phạm vi quản lý của ngành) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./. 
Kèm theo: Phụ lục phân loại, phân cấp quản lý đường bộ tỉnh.
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BẢNG PHÂN LOẠI 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


A. ĐƯỜNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ


		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		KÝ HIỆU

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		Chiều dài (km)

		Chiều rộng nền (m)

		Chiều rộng mặt

		CHI TIẾT PHÂN MẶT ĐƯỜNG



		

		

		

		

		

		

		

		

		BT XM (km)

		BT nhựa (km)

		Láng nhựa (km)

		CPĐD T.nhiên (km)

		Đất (km)



		I

		ĐƯỜNG QUỐC LỘ (QL 27B) ĐƯỢC ỦY THÁC CHO TỈNH QUẢN LÝ

		6.00

		7.00

		8.00

		9.00

		10.00

		11.00

		12.00

		13.00



		1

		- Quốc lộ 27 B

		QL.27B

		Tân Sơn - Ninh Sơn giao QL27 tại Km 238+950

		Giáp với Khánh Hoà

		44.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận tỉnh Ninh Thuận

		

		Km 0+000

		Km 44+000 (Phước Thành)

		44.00

		7.50

		5.50

		

		

		44.00

		

		



		II

		ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

		

		

		

		303.54

		

		

		

		

		

		

		



		1

		- Đường tỉnh 701

		ĐT.701

		Phú Thọ, Đ.Hải, TP PR-TC

		xã Phước Diêm, N. Phước

		42.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Đường ven biển Phú Thọ- Mũi Dinh

		

		Km 0+000

		Km 20+000

		20.00

		6.00

		3.50

		

		

		20.00

		

		



		

		- Đoạn trong quy hoạch đến Cà Ná

		

		Km 20+000

		Km 42+000

		22.00

		theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND quy hoạch đến 2010.



		2

		Đường tỉnh 702

		ĐT.702

		Ngã tư Trần Phú

		Bình Tiên, Công Hải, Ninh Hải

		58.40

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Km 0+000

		cầu Vĩnh Hy, Ninh Hải

		38.40

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Đoạn I: trong đó:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Ngã năm Ngô Gia Tự - cầu Tri Thủy

		

		Km 0+000

		Km 6+700

		6.70

		9.00

		6.00

		

		

		6.70

		

		



		

		+ Cầu Tri Thủy - xã Nhơn Hải

		

		Km 6+700

		Km 16+000

		9.30

		9.00

		6.00

		

		

		9.30

		

		



		

		+ Xã Nhơn Hải - Vĩnh Hải

		

		Km 16+000

		Km 19+400

		3.40

		9.00

		6.00

		

		3.40

		

		

		



		

		+ Xã Vĩnh Hải

		

		Km 19+400

		Km 38+400

		19.00

		6.00

		3.50

		

		19.00

		

		

		



		

		- Đoạn II: trong quy hoạch đến Bình Tiên

		

		Km 38+400

		Km 58+400

		20.00

		theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND quy hoạch đến 2010.



		3

		Đường tỉnh 703

		ĐT.703

		giao Quốc lộ 27

		giao Quốc lộ 1A

		8.94

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận TP Phan Rang -TC - thị trấn Phước Dân

		

		đường Tự Đức Km 0+000

		thị trấn Phước Dân Km 8+940

		8.94

		9.00

		6.00

		

		8.94

		

		

		



		4

		Đường tỉnh 704

		ĐT.704

		ngã 3 Cà Đú - Thành Hải giao QL 1A tại Km 1551+300

		TT Khánh Hải, Ninh Hải Km 5+600

		5.60

		9.00

		7.00

		

		5.60

		

		

		



		5

		Đường tỉnh 705

		ĐT.705

		thôn Lương Cách - Hộ Hải giao QL1A tại Km 1549+150

		thôn Đồng Mé - Mỹ Sơn giao QL 27 tại Km 254+150

		22.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận xã Xuân Hải - Ninh Hải

		

		Km 0+000

		Km 3+500

		3.50

		8.00

		6.00

		

		

		3.5

		

		



		

		- Địa phận xã Phước Trung - Ninh Sơn

		

		Km 3+500

		Km 11+100

		7.60

		3.50

		3.50

		

		

		

		

		7.60



		

		- Địa phận xã Phước Trung - Ninh Sơn

		

		Km 11+100

		Km 14+430

		3.33

		6.00

		3.50

		

		

		3.33

		

		



		

		- Địa phận xã Mỹ Sơn - Ninh Sơn

		

		Km 14+430

		Km 20+700

		6.27

		6.00

		6.00

		

		

		

		6.27

		



		

		nt

		

		Km 20+700

		Km 21+020

		0.32

		6.00

		3.50

		

		0.32

		

		

		



		

		nt

		

		Km 21+020

		Km 21+750

		0.73

		6.00

		6.00

		

		

		

		0.73

		



		

		nt

		

		Km 21+750

		Km 22+000

		0.25

		6.00

		5.00

		

		0.25

		

		

		



		6

		Đường tỉnh 706

		ĐT.706

		xã Công Hải - Thuận Bắc giao QL 1A tại Km 1529+600

		Phước Thành - Bác Ái

		17.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận xã Công Hải - Phước Chiến

		

		Km 0+000

		Km 10+000

		10.00

		9.00

		6.00

		2.50

		

		7.50

		

		



		

		- Đoạn II: trong quy hoạch đến Bác Ái

		

		Km 10+000

		Km 17+00

		7.00

		theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND quy hoạch đến 2010.



		7

		Đường tỉnh 707

		ĐT.707

		giao QL 27B - thị trấn Tân Sơn

		xã Phước Bình - Bác Ái giao thị trấn Khánh Sơn - Nha Trang

		39.60

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận thị trấn Tân Sơn - xã Phước Hoà

		

		Km 0+000

		Km 19+000

		19.00

		6.00

		3.50

		

		

		15.00

		4.00

		



		

		- Địa phận xã Phước Bình

		

		Km 19+000

		Km 39+600

		20.60

		6.00

		3.50

		

		

		

		20.60

		



		8

		Đường tỉnh 708

		ĐT.708

		Phước Thuận - Ninh Phước giao QL1A tại Km 1557+300

		Hoà Sơn - Ninh Sơn

		32.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận Phước Thuận - xã Phước Hoà

		

		Km 0+000

		Km 18+000

		18.00

		6.00

		5.50

		

		10.00

		3.50

		4.50

		



		

		- Địa phận Phước Sơn -UBND xã Hoà Sơn

		

		Km 18+000

		Km 32+000

		14.00

		3.50

		3.50

		

		

		

		

		14.00



		9

		Đường tỉnh 709

		ĐT.709

		Phước Nam - Ninh Phước giao QL1A tại Km 1572+200

		xã Quảng Sơn - Ninh Sơn

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Địa phận thôn Vụ Bổn - Phước Hà

		

		Km 0+000

		Km 16+000

		65.00

		7.50

		5.50

		13.00

		

		3.00

		

		



		

		- Trong quy hoạch đến xã Ma Nới

		

		Km 16+000

		Km 49+000

		33.00

		theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND quy hoạch đến 2010.



		

		- Địa phận xã Ma Nới - Quảng Sơn

		

		Km 49+000

		Km 65+000

		16.00

		

		

		

		

		

		

		49.00



		10

		Đường tỉnh 710

		ĐT.710

		ngã 3 An Long

		Bầu Ngứ

		13.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Km 0+000

		Km 4+700

		4.70

		9.00

		9.00

		4.70

		

		

		

		



		

		

		

		Km 4+700

		Km 13+000

		8.3

		6.00

		6.00

		

		

		

		

		8.3





B. ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)


		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		KÝ HIỆU

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		Chiều dài (km)

		Chiều rộng nền (m)

		Chiều rộng mặt

		CHI TIẾT PHÂN MẶT ĐƯỜNG



		

		

		

		

		

		

		

		

		BT XM (km)

		BT nhựa (km)

		Láng nhựa (km)

		CPĐD T.nhiên (km)

		Đất (km)



		I

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		

		38.60

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Phước Đại - Phước Trung

		ĐH.01

		xã Phước Đại 

Km 0+000

		UBND xã Phước Trung 

Km 18+200

		18.20


18.20

		6.00

		5.00

		

		

		3.50

		

		14.70



		2

		QL27B - Phước Chính

		ĐH.02

		xã Phước Chính giao QL27B tại Km 17+000 Km 0+000

		UBND xã Phước Chính 

Km 3+000

		3.00


3.00

		6.00

		3.50

		

		

		3.00

		

		



		3

		Phước Tiến - Phước Tân

		ĐH.02

		Trà Co - Phước Tiến giao QL27B tại Km 9+500 Km 0+000

		UBND xã Phước Tân 

Km 5+400

		5.40


5.40

		6.00

		5.00

		

		

		

		5.40

		



		4

		Phước Tiến- Phước Hoà

		ĐH.04

		Trà Co - Phước Tiến giao QL27B tại Km 11+200 Km 0+000

		UBND xã Phước Hoà 

Km 12+200

		12.00


12.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		4.50

		7.50



		II

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		

		32.00

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Tri Thủy - Bỉnh Nghĩa

		ĐH.11

		ngã ba Tri Thủy Km 0+000

		ngã ba Bĩnh Nghĩa 

Km 6+500

		6.50


7.00

		7.50

		6.00

		

		6.50

		

		

		



		6

		Bỉnh Nghĩa - Mỹ Tân

		ĐH.12

		ngã ba Bĩnh Nghĩa Km 0+000

		ngã 4 thôn Mỹ Tân 

Km 12-000

		12.00


12.00

		6.00

		3.50

		

		12.00

		

		

		



		7

		Quốc lộ 1A - Phước Nhơn

		ĐH.13

		xã Hộ Hải - Hộ Diêm 2 giao QL1A tại Km 1547+300 Km 0+000

		Phước Nhơn - Xuân Hải 

Km 3+500

		3.50


3.50

		6.00

		3.50

		

		3.50

		

		

		



		8

		Đường ven Đầm Nại

		ĐH.14

		thôn Dư Khánh - thị trấn Khánh Hải

Km 0+000

		thôn Phương Cựu - xã An Hải 

Km 10+000

		10.00


10.00

		6.00

		3.50

		

		

		

		

		10.00



		III

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		

		64.50

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Phú Quý - Phước Thái - Phước Hậu

		ĐH.21

		thị trấn Phước Dân giao Đường tỉnh 703

		xã Phước Hậu - Đường tỉnh 703

		17.30


17.30

		6.50

		5.00

		

		17.30

		

		

		



		10

		Mỹ Nghiệp - Từ Tâm Thành Tín - Nam Cương

		ĐH.22

		thôn Mỹ Nghiệp - TT Phước Dân giao QL1A tại Km 1566+150 

Km 0+000

		thôn Nam Cương - xã An Hải


Km 9+000

		9.00


9.00

		6.00

		5.00

		

		

		9.00

		

		



		11

		An Long - Tuấn Tú - Nam Cương

		ĐH.23

		ngã 3 An Long - An Hải


Km 0+000

		thôn Nam Cương-xã An Hải


Km 5+200

		5.20


5.20

		6.00

		5.00

		

		

		5.20

		

		



		12

		Văn Lâm - Sơn Hải

		ĐH.24

		xã Phước Nam giao QL1A tại Km 1569+500

		thôn Sơn Hải

		15.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Quốc lộ 1A - Phước Lập

		

		Km 0+000

		Km 4+000

		4.00

		6.00

		3.50

		

		4.00

		

		

		



		

		

		

		Km 4+000

		Km 11+000

		7.00

		6.00

		6.00

		

		

		

		7.00

		



		

		- Địa phận thôn Sơn Hải

		

		Km 11+000

		Km 15+000

		4.00

		6.00

		3.50

		

		

		

		4.00

		



		13

		Mông Đức - Phước Hà

		ĐH.25

		thôn Mông Đức


Km 0+000

		đập Tân Giang - Phước Hà


Km 15+000

		17.00


17.00

		6.00

		5.00

		17.00

		

		

		

		



		IV

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		

		57.30

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Quốc lộ 27 - Lương Tri

		ĐH.31

		ngã 3 Lương Cang


Km 0+000

		thôn Lương Tri


Km 4+300

		4.30


4.30

		8.00

		6.00

		

		4.30

		

		

		



		15

		Đèo Cậu - An Hoà

		ĐH.32

		Đèo Cậu - Nhơn Sơn giao QL27 tại Km 260+700


Km 0+000

		Đồng Dày-Phước Trung


Km 11+000

		11.00


11.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		

		11.00



		16

		Tân Mỹ - Phước Tiến

		ĐH.33

		Tân Mỹ - Nhơn Sơn giao QL27 tại Km 247+000


Km 0+000

		xã Phước Tiến - Bác Ái


Km 15+000

		15.00


15.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		

		15.00



		17

		Triệu Phong - Vườn Trầu

		ĐH.34

		thôn Triệu Phong


Km 0+000

		thôn Vườn Trầu


Km 8+000

		8.00


8.00

		6.50

		5.00

		

		

		

		

		8.00



		18

		Tân Sơn - Tân Hiệp

		ĐH.35

		thôn Tân Hiệp - Ninh Sơn


Km 0+000

		Tân Lập - Lâm Sơn giao Đường tỉnh 707


Km 3+000

		3.00


3.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		3.00

		



		19

		Tân Lập - Tân Hiệp

		ĐH.36

		Tân Sơn


Km 0+000

		Tân Lập - Lâm Sơn


Km 5+000

		5.00


5.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		

		5.00



		20

		Lâm Sơn - Phước Hoà

		ĐH.37

		Lâm Sơn


Km 0+000

		UBND xã Phước Hoà


Km 11+000

		11.00


11.00

		6.00

		5.00

		

		

		

		11.00

		



		V

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		

		16.50

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Lợi Hải - Phước Kháng

		ĐH.41

		UBND xã Lợi Hải giao QL1A tại Km 1537+100

		UBND xã Phước Kháng

		6.00

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Quốc lộ 1A - thôn Ấn Đạt

		

		Km 0+000

		Km 1+500

		1.50

		9.00

		6.00

		

		

		1.50

		

		



		

		- thôn Ấn Đạt - UBND xã Phước Kháng

		

		Km 1+500

		Km 6+000

		4.50

		6.00

		3.50

		

		

		

		4.50

		



		22

		Kiền Kiền - Bĩnh Nghĩa

		ĐH.42

		thôn Kiền Kiến - Thuận Bắc giao QL1A tại Km 1539+100


Km 0+000

		ngã 3 thôn Bĩnh Nghĩa


Km 7+000

		7.00


7.00

		7.00

		3.50

		

		7.00

		

		

		



		23

		Bĩnh Nghĩa - Xóm Bằng

		ĐH.43

		ngã 3 thôn Bĩnh Nghĩa


Km 0+000

		thôn Xóm Bằng


Km 3+500

		3.50


3.50

		9.00

		6.00

		

		

		

		3.50

		





C. ĐƯỜNG XÃ, PHƯỜNG (ĐX)


		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		Chiều dài (km)

		Chiều rộng nền (m)

		Chiều rộng mặt (m)

		CHI TIẾT PHÂN MẶT ĐƯỜNG



		

		

		

		

		

		

		

		Bêtông ximăng (km)

		Bêtông nhựa (km

		Láng nhựa (km)

		CPĐD tự nhiên (km)

		Đất (km)





		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		ĐƯỜNG XÃ (ĐX)

		

		

		232.91

		 

		 

		35.71

		18.20

		30.20

		92.50

		146.30



		I

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		25.00

		 

		 

		0.00

		0.00

		2.00

		7.50

		15.50



		1

		Quốc lộ 27B - Ma Lâm

		

		

		10.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		4.50

		5.50



		2

		Quốc lộ 27B - Ma Hoa

		

		

		3.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		3.00

		 



		3

		Quốc lộ 27B - thôn Tra Dung

		

		

		5.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		5.00



		4

		Quốc lộ 27B - Ma Nai

		

		

		5.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		5.00



		5

		Quốc lộ 27B - Trại giam Sông Cái

		

		

		2.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		2.00

		 

		 



		II

		HUYỆN NINH HẢI

		 

		 

		32.65

		 

		 

		0.75

		0.00

		2.50

		14.40

		15.00



		1

		An Xuân - Phước Nhơn

		 

		 

		3.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		3.00

		 



		2

		Đường làng An Xuân

		 

		 

		0.60

		5.00

		4.00

		 

		 

		 

		0.60

		 



		3

		An Hoà - Nông trường Thành Sơn

		 

		 

		4.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		4.00

		 



		4

		UBND xã Hộ Hải - thôn Thủy Lợi

		 

		 

		2.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		2.00

		 



		5

		Quốc lộ 1A - Thủy lợi (Hòn Thiên)

		 

		 

		2.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		2.00

		 



		6

		Hộ Diêm - vùng đìa tôm

		 

		 

		1.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		1.50

		 



		7

		Đường làng Phương Cựu

		 

		 

		1.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		1.50



		8

		Đá Bàn - xóm Rẫy 

		 

		 

		2.00

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		2.00



		9

		Nhà máy Xi măng - Tân An

		 

		 

		1.20

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		1.20



		10

		UBND xã Khánh Nhơn - Mỹ Tường II

		 

		 

		0.80

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		0.80

		 



		11

		Đường tỉnh 702 - thôn Khánh Nhơn

		 

		 

		0.75

		5.50

		3.50

		0.75

		 

		 

		 

		 



		12

		Đường tỉnh 702 - thôn Mỹ Tân

		 

		 

		0.50

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		0.50

		 



		13

		Đường tỉnh 702 - Than Dú Đá Hang

		 

		 

		8.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		8.00



		14

		Đường tỉnh 702 - Xóm Lù

		 

		 

		0.80

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		0.80



		15

		Đường tỉnh 702 - thôn Khánh Tường

		 

		 

		1.50

		5.00

		5.00

		 

		 

		 

		 

		1.50



		16

		Đường tỉnh 702 - thôn Mỹ Nghiệp

		 

		 

		2.50

		5.50

		3.50

		 

		 

		2.50

		 

		 



		III

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		 

		 

		38.89

		

		

		9.20

		9.00

		13.20

		37.70

		22.20



		1

		Bình Quý - Từ Tâm

		 

		 

		3.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		3.00



		2

		Bầu Ngứ - Từ Thiện

		 

		 

		6.00

		6.00

		5.00

		 

		 

		 

		6.00

		 



		3

		Tuấn Tú - Phú Thọ

		 

		 

		3.00

		6.00

		3.50

		1.20

		 

		 

		1.80

		 



		4

		Quốc lộ 1A - Trà Cang

		 

		 

		3.20

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		3.20



		5

		Cầu Oằn - Thương Diêm

		 

		 

		2.20

		5.00

		4.00

		 

		 

		 

		2.20

		 



		6

		Quốc lộ 1A - Cà Ná

		 

		 

		3.20

		5.00

		3.50

		 

		 

		3.20

		 

		 



		7

		Quốc lộ 1A - hồ Suối Lớn

		 

		 

		4.00

		6.00

		4.00

		 

		 

		 

		4.00

		 



		8

		Tuấn Tú - Hoà Thạnh

		 

		 

		3.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		3.00

		 



		9

		Tuấn Tú - vườn ươm cây

		 

		 

		0.80

		4.00

		4.00

		 

		 

		 

		 

		0.80



		10

		Bình Quý - Đường tỉnh 703

		 

		 

		3.20

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		3.20



		11

		Đường tỉnh 703 - Vạn Phước

		 

		 

		1.20

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		1.20

		 



		12

		Phước Thái - Phước Sơn

		 

		 

		5.30

		6.00

		6.00

		 

		 

		 

		5.30

		 



		13

		Hiếu Lễ - Trường Sanh

		 

		 

		3.20

		5.50

		3.50

		 

		 

		 

		3.20

		 



		IV

		HUYỆN NINH SƠN

		 

		 

		34.70

		

		

		0.30

		0.00

		2.50

		12.90

		19.00



		1

		Sông Than - Gia Hoa

		 

		 

		7.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		7.00



		2

		Lâm Sơn - xóm Goòng

		 

		 

		2.50

		7.00

		6.00

		 

		 

		2.50

		 

		 



		3

		Hoà Sơn - Sông Than

		 

		 

		0.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		0.50

		 



		4

		Ninh Bình - Sông Mỹ

		 

		 

		2.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		2.00

		 



		5

		Ma Nới - Za Hoa

		 

		 

		7.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		7.00



		6

		Ma Nới - Tà Nôi 

		 

		 

		5.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		5.00



		7

		Ma Nới - thôn Za Rót

		 

		 

		1.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		1.00

		 



		8

		Ma Nới - thôn Hà Dài 

		 

		 

		0.78

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		0.78

		 



		9

		Hoà Sơn - Tân Định

		 

		 

		1.37

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		1.37

		 



		10

		Hoà Sơn - Tân Hoà

		 

		 

		3.00

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		3.00

		 



		11

		Đường nội bộ thôn Mỹ Hiệp

		 

		 

		0.90

		6.00

		3.50

		0.30

		 

		 

		0.60

		 



		12

		Quốc lộ 27 - Lâm Bình

		 

		 

		3.65

		6.00

		6.00

		 

		 

		 

		3.65

		 



		V

		HUYỆN THUẬN BẮC

		 

		 

		13.00

		

		

		0.00

		0.00

		0.00

		4.50

		8.50



		1

		Quốc lộ 1A - Gò Thao

		 

		 

		1.60

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		1.60



		2

		Quốc lộ 1A - đìa tôm Gò Đền

		 

		 

		2.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		2.00



		3

		Quốc lộ 1A - Ba Tháp, Bầu Cổng

		 

		 

		3.00

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		3.00



		4

		Gò Sạn - Mỹ Nhơn

		 

		 

		1.90

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		1.90



		5

		Suối Giếng - Suối Tiên

		 

		 

		1.50

		6.00

		3.50

		 

		 

		 

		1.50

		 



		6

		Du Long - thôn Suối Vang

		 

		 

		2.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		2.50

		 



		7

		Du Long - xóm Đèn

		 

		 

		0.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		0.50

		 



		VI

		THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM 

		 

		81.26

		

		

		25.46

		9.20

		10.00

		15.50

		66.10



		1

		Xóm Bánh - Đài Sơn

		

		

		2.00

		3.00

		3.00

		 

		 

		 

		2.00

		 



		2

		Tân Hội - Công Thành

		 

		 

		2.50

		5.00

		3.50

		 

		 

		 

		2.50

		 



		3

		Đường nối Cao Thắng - đê Sông Dinh

		 

		 

		0.76

		4.00

		3.50

		0.76

		 

		 

		 

		 



		4

		Cầu Hà Thanh - chợ Động

		 

		 

		1.00

		4.00

		3.50

		 

		 

		 

		 

		1.00



		5

		Đường vào cảng cá Đông Hải 

		 

		 

		0.20

		6.00

		5.00

		 

		0.20

		 

		 

		 



		6

		Đường nội bộ khu dân cư Thành Hải 

		 

		 

		13.00

		

		

		1.20

		 

		 

		 

		11.80



		7

		Đường nội bộ khu dân cư xã Văn Hải 

		 

		 

		6.00

		

		

		1.00

		 

		 

		 

		5.00



		8

		Đường nội bộ khu dân cư xã Mỹ Hải 

		 

		 

		3.00

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3.00



		9

		Đường nội bộ khu dân cư phường Đông Hải 

		 

		 

		6.00

		 

		 

		

		 

		 

		 

		6.00



		10

		Đường nội bộ khu dân cư phường Đô Vinh 

		 

		 

		3.00

		 

		 

		1.00

		 

		 

		 

		2.00



		11

		Đường nội bộ khu dân cư phường Bảo An 

		 

		 

		5.00

		 

		 

		1.20

		 

		 

		 

		3.80



		12

		Đường nội bộ khu dân cư phường Mỹ Hương

		 

		 

		2.00

		 

		 

		1.40

		 

		 

		 

		0.60



		13

		Đường nội bộ khu dân cư phường Tấn Tài 

		 

		 

		2.70

		 

		 

		1.80

		 

		 

		 

		0.90



		14

		Đường nội bộ khu dân cư phường Phủ Hà

		 

		 

		8.50

		 

		 

		2.20

		 

		 

		 

		6.30



		15

		Đường nội bộ khu dân cư phường Kinh Dinh

		 

		 

		2.60

		 

		 

		2.00

		 

		 

		 

		0.60



		16

		Đường nội bộ khu dân cư phường Đạo Long

		 

		 

		2.50

		 

		 

		1.20

		 

		 

		 

		1.30



		17

		Đường nội bộ khu dân cư phường Phước Mỹ

		 

		 

		12.00

		 

		 

		2.20

		 

		 

		 

		9.80



		18

		Đường nội bộ khu dân cư phường Đài Sơn

		 

		 

		3.50

		 

		 

		1.50

		 

		 

		 

		2.00





		Tổng chiều dài đường xã:

		225.50



		Trong đó:

		



		- Đường bêtông ximăng:

		35.71



		- Đường bêtông nhựa:

		18.20



		- Đường láng nhựa:

		30.20



		- Đường CPNT:

		89.40



		- Đường đất

		146.30





D. ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, THỊ TRẤN, TRUNG TÂM HUYỆN LỴ (ĐĐT)


		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		Chiều dài (km)

		Chiều rộng nền (m)

		Chiều rộng mặt (m)

		CHI TIẾT PHÂN MẶT ĐƯỜNG



		

		

		

		

		

		

		

		Bêtông ximăng (km)

		Bêtông nhựa (km)

		Láng nhựa (km)

		CPĐD t.nhiên (km)

		Đất (km)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		I

		THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

		

		78.16

		

		

		7.28

		64.28

		13.50

		0.00

		0.00



		1

		Đường Thống Nhất

		Ngã 3 Tân Hội

		Ngã 3 Long Bình

		7.70

		9.00

		7.00

		

		7.70

		

		

		



		2

		Đường 16 tháng 4

		Đường Thống Nhất

		Bãi biển

		3.81

		37.00

		21.00

		

		3.81

		

		

		



		3

		Đường 21 tháng 8

		Đường Thống Nhất

		Ngã Năm Phủ Hà

		1.50

		12.00

		10.50

		

		1.50

		từ Km 1+500 - Km 7+200 (dài 5,7Km) thuộc Công ty QL sửa chữa đường bộ 71



		4

		Đường Ngô Gia Tự

		Thống Nhất (Đài Sơn)

		Thống Nhất (Đạo Long)

		3.50

		28.50

		12.00

		

		3.50

		



		5

		Đường Trần Phú

		Ngã 5 Phủ Hà

		Ngã 5 Ngô Gia Tự

		1.50

		11.00

		9.00

		

		1.50

		

		

		



		6

		Đường Lê Hồng Phong

		Thống Nhất

		Giao 21 tháng 8

		0.56

		7.50

		6.50

		

		0.56

		

		

		



		7

		Đường Lê Đình Chinh

		Đường Nguyễn Văn Trỗi

		Đường Ngô Gia Tự

		0.18

		8.00

		7.00

		

		0.18

		

		

		



		8

		Đường Hùng Vương

		Đường Thống Nhất

		Đường Yết Kiêu

		0.63

		8.50

		7.50

		

		0.63

		

		

		



		9

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Lê Lợi

		Đường Yết Kiêu

		0.40

		7-10

		6-8

		

		0.40

		

		

		



		10

		Đường Phù Đổng

		Đường Hùng Vương

		Đường Lê Hồng Phong

		0.14

		7.00

		5.00

		

		0.14

		

		

		



		11

		Đường Phan Đình Phùng

		Đường Ngô Quyền

		Đường Trần Hưng Đạo

		0.25

		6.50

		5.00

		

		0.25

		

		

		



		12

		Đường Nguyễn Thái Học

		Đường Phù Đổng

		Đường Phan Đình Phùng

		0.16

		7.00

		6.00

		

		0.16

		

		

		



		13

		Đường Phạm Hồng Thái

		Đường Hùng Vương

		Đường Phan Đình Phùng

		0.20

		7.00

		5.00

		

		0.20

		

		

		



		14

		Đường Ngô Quyền

		Đường Thống Nhất

		Đê sông Dinh

		0.45

		7.00

		6.00

		

		0.45

		

		

		



		15

		Đường Cao Thắng

		Đường Thống Nhất

		Đường bêtông ximăng

		0.46

		6.00

		5.00

		

		0.46

		

		

		



		16

		Đường Võ Thị Sáu

		Đường Thống Nhất

		Đường Ngô Gia Tự

		0.40

		7.00

		6.00

		

		0.40

		

		

		



		17

		Đường Lê Lợi

		Đường Thống Nhất

		Ngã 4 Ngô Gia Tự

		0.67

		7.00

		6.00

		

		0.67

		

		

		



		18

		Đường Lý Thường Kiệt

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Trãi 

		0.30

		9.00

		6.00

		

		0.30

		

		

		



		19

		Đường Nguyễn Trãi 

		Đường Thống Nhất

		Đường Lê Lợi

		0.45

		9.00

		6.00

		

		0.45

		

		

		



		20

		Đường Nguyễn Đình Chiểu

		Đường Lê Lợi

		Đường Nguyễn Trãi 

		0.16

		8.00

		6.00

		

		0.16

		

		

		



		21

		Đường Quang Trung

		Đường 21 tháng 8

		Đường Ngô Gia Tự

		0.67

		9-19

		7-10

		

		0.67

		

		

		



		22

		Đường Nguyễn Văn Trỗi

		Đường Thống Nhất

		Ngã 5 Ngô Gia Tự

		0.37

		12.00

		7.00

		

		0.37

		

		

		



		23

		Đường Trần Bình Trọng

		Đường Lê Lợi

		Chợ Phan Rang

		0.12

		6.50

		6.50

		

		0.12

		

		

		



		24

		Đường Hồng Bàng

		Đường Thống Nhất

		Đường Nguyễn Trãi 

		0.18

		5.00

		4.50

		

		0.18

		

		

		



		25

		Đường Yersin

		Đường 21 tháng 8

		Đường Lê Hồng Phong

		0.10

		6.50

		5.50

		

		0.10

		

		

		



		26

		Đường Hoàng Hoa Thám

		Đường Thống Nhất

		Đường Trần Phú

		0.46

		8.00

		6.00

		

		0.46

		

		

		



		27

		Đường Cao Bá Quát

		Đường Nguyễn Văn Trỗi

		Đường Ngô Gia Tự

		0.26

		14.00

		7.00

		

		0.26

		

		

		



		28

		Đường Tô Hiệu

		Đường Nguyễn Trãi

		Đường Ngô Gia Tự

		0.31

		9-14

		7.00

		

		0.31

		

		

		



		29

		Đường Đoàn Thị Điểm

		Đường 16 tháng 4

		Chợ xóm Động

		0.42

		11.00

		7.00

		

		0.42

		

		

		



		30

		Đường nối Nguyễn Trãi - Ngô Gia Tự

		Đường Nguyễn Trãi

		Đường Ngô Gia Tự

		0.26

		6.00

		5.00

		

		0.26

		

		

		



		31

		Đường Hồ Xuân Hương

		Đường 16 tháng 4 

		Đường Tô Hiệu

		0.47

		12-16

		7.00

		

		0.47

		

		

		



		32

		Đường Trần Phú nối 21 tháng 8

		Đường Trần Phú

		Đường 21 tháng 8

		0.17

		8.00

		7.00

		

		0.17

		

		

		



		33

		Đường Lê Quý Đôn

		Đường 21 tháng 8

		Khu tập thể Thương nghiệp

		0.30

		7.00

		6.00

		

		0.30

		

		

		



		34

		Đường Lương Thế Vinh

		Đường 21 tháng 8

		Khu tập thể Thủy lợi

		0.40

		7.00

		6.00

		

		

		0.40

		

		



		35

		Đường Trương Định 

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Phước Mỹ

		0.25

		9.00

		7.00

		

		0.25

		

		

		



		36

		Đường Hà Huy Tập

		Đường 21 tháng 8

		Đường vào trại giam

		0.50

		8.00

		6.00

		

		0.50

		

		

		



		37

		Đường Nguyễn Khuyến

		Đường 21 tháng 8

		Khu QH 21ha Phước Mỹ

		0.60

		8.00

		6.00

		

		0.60

		

		

		



		38

		Đường Huỳnh Thúc Kháng

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Phước Mỹ

		0.38

		9.00

		6.00

		

		0.38

		

		

		



		39

		Đường Lê Đại Hành

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Phước Mỹ

		0.35

		6.00

		5.00

		

		0.35

		

		

		



		40

		Đường Tô Hiến Thành

		Đường 21 tháng 8

		Đường Duy Tân

		0.15

		8.00

		7.00

		

		0.15

		

		

		



		41

		Đường Pi Năng Tắc

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Phước Mỹ

		0.50

		8.00

		5.00

		

		0.50

		

		

		



		42

		Đường Lương Văn Can

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Phước Mỹ

		0.31

		8.00

		5.00

		

		0.31

		

		

		



		43

		Đường Trần Quang Khải 

		Đường 21 tháng 8

		Đường Lương Văn Can

		0.25

		7.00

		6.00

		

		0.25

		

		

		



		44

		Đường Duy Tân

		Đường Lương Văn Can

		Đường Huỳnh Thúc Kháng

		0.34

		7.00

		6.00

		

		0.34

		

		

		



		45

		Đường Đào Duy Từ

		Đường Hàm Nghi

		Hà Huy Tập 

		0.29

		7.00

		6.00

		

		0.29

		

		

		



		46

		Đường Đổng Dậu

		Đường 21 tháng 8

		Thôn Công Thành

		4.50

		7.50

		5.00

		

		

		4.50

		

		



		47

		Đường Ngô Thì Nhậm

		Đường 21 tháng 8

		Mương thoát nước

		0.25

		7.00

		6.00

		

		0.25

		

		

		



		48

		Đường Nguyễn Cư Trinh

		Đường 21 tháng 8

		Mương thoát nước

		0.38

		10.00

		7.00

		

		0.38

		

		

		



		49

		Đường Nguyễn Du

		Đường 21 tháng 8

		Đường Tự Đức

		0.65

		7.00

		6.00

		

		0.65

		

		

		



		50

		Đường Tự Đức

		Đường 21 tháng 8

		Xóm Lỡ - Bảo An

		

		

		

		

		

		

		ĐT.703



		51

		Đường Minh Mạng

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Đô Vinh

		0.61

		7.00

		6.00

		

		0.61

		

		

		



		52

		Đường Trần Cao Vân

		Đường 21 tháng 8

		Khu dân cư Đô Vinh

		0.20

		5.00

		4.00

		0.20

		

		

		

		



		53

		Đường Bác Ái

		Đường 21 tháng 8

		Đi phi trường

		2.05

		8.00

		6.00

		

		2.05

		

		

		



		54

		Đường lên Tháp Chàm

		Đường Bác Ái

		Tháp Chàm

		0.65

		6.50

		5.50

		

		

		0.65

		

		



		55

		Đường Trần Nhân Tông

		Đường Thống Nhất

		Đường Ngô Gia Tự

		0.362

		6.00

		5.50

		

		0.362

		

		

		



		56

		Đường Nguyễn Văn Cừ

		Ngã 5 Ngô Gia Tự

		Ngã 3 Văn Sơn

		

		

		

		

		

		

		ĐT.702



		57

		Đường Trường Chinh

		Ngã 3 Văn Sơn

		Ngã 4 Ninh Chữ

		

		

		

		

		

		

		ĐT.702



		58

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		Ngã 3 Văn Sơn

		Ngã 3 Yên Ninh

		2.05

		6.00

		5.00

		

		

		2.05

		

		



		59

		Đường Yên Ninh

		Ngã 4 Ninh Chữ

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		5.78

		37.00

		14.00

		

		5.78

		

		

		



		60

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		Đường Ngô Gia Tự

		Đông Hải 

		4.63

		9.00

		6.00

		

		4.63

		

		

		



		61

		Đường Trần Thi

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		Tấn Lộc

		1.70

		6.00

		4.00

		

		1.70

		

		

		



		62

		Đường nối Tấn Tài -  Xóm Láng nối dài

		Đường Hải Th​ượng Lãn Ông

		Mỹ An

		9.80

		6.50

		5.50

		

		9.80

		

		

		



		63

		Đường Yết Kiêu

		Quốc lộ 1A

		Đường 21 tháng 8

		3.12

		6.00

		5.00

		3.12

		

		

		

		



		64

		Đường Dã Tượng

		Đường Thống Nhất

		Tấn Lộc

		3.96

		6.00

		5.00

		3.96

		

		

		

		



		65

		Đường Trần Nhật Duật

		Đường Thống Nhất

		Đầu tràn An Thạnh

		1.00

		6.00

		4.00

		

		

		1.00

		

		



		66

		Đường vào cảng cá Đông Hải

		Đường Hải Th​ượng Lãn Ông

		Cảng cá Đông Hải

		0.34

		9.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		67

		Đường Hàm Nghi

		Đường 21 tháng 8

		Đường Yết Kiêu

		0.51

		8.00

		6.00

		

		0.51

		

		

		



		68

		Đường Trần Quang Diệu

		Đường Đoàn Thị Điểm

		Đường Hoàng Diệu

		0.37

		22.50

		10.50

		

		0.37

		

		

		



		69

		Đường Hoàng Diệu

		Đường Trần Quang Diệu

		Đường 16 tháng 4 

		0.24

		22.50

		10.50

		

		0.24

		

		

		



		70

		Đường Nguyễn Tiệm (trục D.7)

		Đường Bùi Thị Xuân

		Đường Nguyễn Công Trứ

		0.44

		11.00

		11.00

		

		0.44

		

		

		



		71

		Trục D.8

		Đường 16 tháng 4

		Đường Bùi Thị Xuân

		0.24

		16.00

		16.00

		

		0.24

		

		

		



		72

		Trục D.8

		Đường 16 tháng 4

		Đường Nguyễn Công Trứ

		0.20

		11.00

		11.00

		

		0.20

		

		

		



		73

		Đường Trương Văn Ly (trục D.9)

		Đường Bùi Thị Xuân

		Đường Nguyễn Công Trứ

		0.44

		15.00

		15.00

		

		0.44

		

		

		



		74

		Trục D.10

		Đường Bùi Thị Xuân

		Đường Nguyễn Công Trứ

		0.44

		11.00

		11.00

		

		0.44

		

		

		



		75

		Đường Bùi Thị Xuân (trục N1)

		Đường Nguyễn Tiệm 

		Trục D.10

		0.72

		11.00

		11.00

		

		0.72

		

		

		



		76

		Đường Nguyễn Công Trứ (trục N2)

		Đường Nguyễn Tiệm 

		Trục D.10

		0.72

		11.00

		11.00

		

		0.72

		

		

		



		a

		Các đường trong khu quy hoạch Bắc - Nam đường 16 tháng 4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		77

		Đường Nguyễn Văn Nhu (phía Bắc D7 cũ)

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		78

		Đường Nguyễn Khoái (phía Nam D7 cũ )

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		79

		Đường Nguyễn Chích (phía Bắc D8 cũ )

		Phía Bắc đường 16/4

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		80

		Đường Nguyễn Đức Cảnh (phía Nam D8 cũ )

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		81

		Đường Võ Giới Sơn (phía Nam D9 cũ )

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		

		27.00

		15.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		82

		Đường Phạm Đình Hổ (phía Nam D10 cũ )

		Phía Bắc đường 16/4

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		83

		Đường Phan Đình Giót (phía Nam D10 cũ )

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Hải Thượng Lãn Ông

		

		21.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		b

		Các đường nội bộ trong khu dân cư Bắc - Nam đường 16/4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		84

		Đường Đông Sơn (B4 cũ)

		Phía Bắc đường 16/4

		Bùi Thị Xuân 

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		85

		Đường Phan Chu Trinh (B18 cũ)

		Phía Bắc đường 16/4

		B17

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		86

		Đường Mạc Đỉnh Chi (N8 cũ )

		Trục D8

		Khu dân cư Mỹ Hải

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		87

		Đường Phan Thanh Giản (N6-N5 cũ)

		Trục D2

		Trục D5

		

		7.00

		7.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		88

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		Phía Nam đường 16/4

		Đường Nguyễn Công Trứ

		

		

		

		

		

		

		

		



		89

		Đường Bạch Đằng

		số 166 Hải Thượng Lãn Ông

		Đường Cảng cá Đông Hải

		

		

		

		

		

		

		

		



		90

		Đường Nguyễn Thị Định

		Đường Nguyễn Trãi nối dài

		Trư​ờng Tiểu học Tấn Tài 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		91

		Đường Phó Đức Chính

		Đường Minh Mạng

		Đường Trần Cao Vân

		

		

		

		

		

		

		

		



		92

		Đường Mai Xuân Thưởng

		Ngã ba Trần Thi - Dã Tượng

		Ngã ba Tấn Tài-xóm Láng

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Các đường nội bộ trong khu dân cư Mương Cát

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		93

		Đường Huỳnh Tấn Phát (D4 cũ)

		Trục D5

		Trục D3

		

		14.00

		7.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		94

		Đường Phạm Hùng (N8 cũ)

		Trục D1

		Đường Nguyễn Văn Cừ

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		95

		Đường Dư​ơng Quảng Hàm (D3 cũ)

		Số 45 Nguyễn Văn Cừ

		D4

		

		14.00

		7.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		96

		Đường Nguyễn Văn Huyên (N9 cũ)

		N8

		Khu dân cư Đài Sơn

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		97

		Đường Trần Hữu Duyệt (D5 cũ)

		Trư​ờng tiểu học Đài Sơn

		Trục D4

		

		14.00

		7.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		98

		Đường Nguyễn Viết Xuân (N2 cũ)

		Trục D2

		Trục D1

		

		11.00

		11.00

		

		BT, nhựa

		

		

		



		99

		Đường Đinh Công Tráng (D6 cũ)

		Trục D2

		Trục D1

		

		15.00

		7.00

		

		

		

		

		



		100

		Đường Hà Huy Giáp (D1 cũ)

		Số 31 Ngô Gia Tự

		Trục D4

		

		15.00

		7.00

		

		

		

		

		



		101

		Đường Võ Văn Tần (N11 cũ)

		Trục D2

		Trục N8

		

		11.00

		11.00

		

		

		

		

		



		102

		Đường Nguyễn Văn Tố (N4 cũ)

		Trục D6

		Trục N3

		

		7.00

		7.00

		

		

		

		

		



		103

		Đường Phan Thanh Giản (N5 cũ)

		Trục D2

		Trục D5

		

		11.00

		11.00

		

		

		

		

		



		104

		Đường Trần Ca (N16 cũ)

		Nguyễn Văn Cừ

		Khu công viên quy hoạch

		

		6.00

		6.00

		

		

		

		

		



		105

		Đường Dương Đình Nghệ (N18 cũ)

		Nguyễn Văn Cừ

		Khu công viên quy hoạch

		

		11.00

		11.00

		

		

		

		

		



		106

		Đường Trần Thị Thảo (N7 cũ)

		Trục D1

		Trục N 6

		

		11.00

		11.00

		

		

		

		

		



		107

		Đường Trần Quốc Thảo (D2 cũ)

		Nguyễn Văn Cừ

		Trục D5

		

		17.50

		7.00

		

		

		

		

		



		d

		Các đường nhánh trong khu dân cư Tấn Tài - Xóm Láng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		108

		Đường Nguyễn Th​ượng Hiền 

		Chợ Tấn Tài

		Số 32 Trần Thi

		

		

		

		

		

		

		

		



		109

		Đường Nguyễn Thái Bình 

		Trụ sở KP.04 - Mỹ Đông

		Địa phận hành chính Tấn Tài 

		

		

		

		

		

		

		

		



		110

		Đường Ngô Đức Kế

		Địa phận Tấn Tài-Mỹ Đông

		Hải Thượng Lãn Ông

		

		

		

		

		

		

		

		



		111

		Đường Trần Đại Nghĩa

		Trạm Y tế phường Mỹ Đông

		Ngã 3 Đông Ba

		

		

		

		

		

		

		

		



		112

		Đường Trịnh Hoài Đức

		Trường tiểu học Đông Hải 1

		Giáp Yên Ninh

		

		

		

		

		

		

		

		



		113

		Đường Trần Quý Cáp

		Nguyễn Công Trứ

		Bùi Thị Xuân 

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thị trấn Phước Dân

		 

		 

		12.48

		

		

		0.25

		10.23

		2.00

		0.00

		0.00



		1

		Quốc lộ 1A - Chung Mỹ

		Quốc lộ 1A

		Chung Mỹ

		2.00

		6.00

		5.00

		

		

		2.00

		

		



		2

		Quốc lộ 1A - Vĩnh Thuận

		Quốc lộ 1A

		Vĩnh Thuận

		1.20

		6.00

		5.00

		

		1.20

		

		

		



		3

		Quốc lộ 1A - huyện Ninh Phước

		Quốc lộ 1A

		UBND huyện Ninh Phước

		1.00

		7.00

		6.00

		

		1.00

		

		

		



		4

		Quốc lộ 1A - chợ Phú Quý

		Quốc lộ 1A

		Chợ Phú Quý

		0.50

		6.00

		5.00

		

		0.50

		

		

		



		5

		Đường vào chợ Phú Quý

		Quốc lộ 1A

		Chợ Phú Quý

		0.90

		9.00

		6.00

		

		0.90

		

		

		



		6

		Đường nội bộ chợ Phú Quý

		 

		 

		0.30

		9.00

		6.00

		

		0.30

		

		

		



		7

		Đường vào trường Nguyễn Huệ

		 

		 

		0.45

		14.00

		7.00

		

		0.45

		

		

		



		8

		Đường vào thôn Vĩnh Thuận

		Trường Nguyễn Huệ nối dài

		Thôn Vĩnh Thuận

		0.40

		14.00

		7.00

		

		0.40

		

		

		



		9

		Trung tâm thị trấn Phước Dân

		

		

		0.70

		27.00

		14.00

		

		0.70

		

		

		



		10

		Đường vào TT Chính trị huyện

		

		

		0.50

		14.00

		7.00

		

		0.50

		

		

		



		11

		Đường vào phòng ban huyện

		

		

		0.30

		14.00

		7.00

		

		0.30

		

		

		



		12

		Đường nội bộ UBND huyện

		

		

		0.25

		6.00

		6.00

		0.25

		

		

		

		



		13

		Hiếu Lễ - Trường Sanh

		

		

		3.00

		6.00

		5.00

		

		3.00

		

		

		



		14

		Đường tỉnh 703 

		Cầu Mương Quan tại Km 7+400 

		Phú Quý, tại Km 8+940 giao Quốc lộ 1A 

		

		

		

		

		

		

		ĐT.703



		15

		Đường trung tâm hành chính phía Đông UBND huyện

		 

		 

		0.20

		10.50

		8.00

		

		0.20

		

		

		



		16

		Đường vào Trường Chính trị huyện 

		 

		 

		0.32

		10.50

		8.00

		

		0.32

		

		

		



		17

		Đường trung tâm hành chính phía Tây UBND huyện

		 

		 

		0.16

		8.50

		6.00

		

		0.16

		

		

		



		18

		Đường trung tâm thị trấn - Bưu điện Ninh Phước

		 

		 

		0.30

		8.50

		6.00

		

		0.30

		

		

		



		III

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thị trấn Khánh Hải 

		 

		 

		11.87

		

		

		0.00

		5.90

		5.47

		0.50

		0.00



		1

		Ngã tư Ninh Chữ - Đồn Biên phòng

		Đường tỉnh 702

		Đồn Biên phòng

		1.26

		7.00

		5.00

		

		

		1.26

		

		



		2

		Đường Sư phạm - Lò Vôi 

		Đường tỉnh 702

		Đường tỉnh 704

		0.51

		6.00

		5.00

		

		

		0.51

		

		



		3

		Đường tỉnh 702 - chợ Dư Khánh

		Đường tỉnh 702

		Chợ Dư Khánh

		1.20

		6.00

		5.00

		

		

		1.20

		

		



		4

		Đường Đá Chồng - Khánh Hiệp

		Đá Chồng

		Khánh Hiệp

		0.50

		7.00

		5.00

		

		

		

		0.50

		



		5

		Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn

		Quốc lộ 1A 

		Mỹ Nhơn

		2.50

		6.00

		3.50

		

		

		2.50

		

		



		6

		Đường tỉnh 702

		Ngã tư Ninh Chữ


Km 02+800

		Cầu Tri Thủy


Km 06+700

		

		

		

		

		

		

		ĐT.702



		7

		Đường tỉnh 704

		Thôn Hà Rò


Km 4+600

		Bưu điện Ninh Hải


Km 5+600

		

		

		

		

		

		

		ĐT.704



		8

		Đường phía Bắc chợ mới 

		 

		 

		0.7420

		21.00

		11.00

		

		0.742

		

		

		



		9

		Đường giáp biển (N1)

		Đường Yên Ninh

		Biển 

		2.2850

		13.00

		7.00

		

		2.285

		

		

		



		10

		Đường vành đai từ 704 - cầu Tri Thủy 

		Đường tỉnh 704

		Cầu Tri Thủy 

		0.8010

		27.00

		15.00

		

		0.801

		

		

		



		11

		Đường giáp sông Tri Thủy 

		

		

		1.1480

		17.00

		9.00

		

		1.148

		

		

		



		12

		Đường phía Bắc trung tâm hành chính mới

		

		

		0.5890

		21.00

		11.00

		

		0.589

		

		

		



		13

		Đường phía Bắc công viên trung tâm

		

		

		0.3320

		31.00

		18.00

		

		0.332

		

		

		



		IV

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thị trấn Tân Sơn

		

		

		3.60

		

		

		0.00

		0.20

		2.41

		0.99

		0.00



		1

		Đường vào huyện đội Ninh Sơn

		Quốc lộ 27 

		Huyện đội Ninh Sơn

		0.23

		6.50

		3.50

		

		

		0.23

		

		



		2

		Đường vào khu tập thể Huyện

		Quốc lộ 27 

		Khu tập thể huyện

		0.28

		6.50

		3.50

		

		

		0.28

		

		



		3

		Đường vào nhà máy nước

		Quốc lộ 27 

		Nhà máy nước

		0.25

		6.50

		3.50

		

		

		0.25

		

		



		4

		Đường vào khu tập thể Thương nghiệp

		Quốc lộ 27 

		Khu TT Thương nghiệp

		0.23

		6.50

		3.50

		

		

		0.23

		

		



		5

		Đường vào trường Mẫu giáo

		Quốc lộ 27 

		Trường mẫu giáo

		0.25

		6.00

		3.50

		

		

		0.25

		

		



		6

		Đường vào Công an huyện

		Quốc lộ 27 

		Công an huyện NSơn

		0.28

		6.50

		6.00

		

		

		0.28

		

		



		7

		Đường nội thị trấn Tân Sơn

		 

		 

		0.99

		14.00

		14.00

		

		

		

		0.99

		



		8

		Nhà Văn hoá - Nhà máy nước

		Quốc lộ 27 

		Nhà máy nước

		0.89

		6.50

		3.50

		

		

		0.89

		

		



		9

		Quốc lộ 27 - Trường THCS nội trú

		Quốc lộ 27 

		Trường THCS nội trú

		0.196

		13.00

		7.00

		

		0.20

		

		

		



		V

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trung tâm huyện Bác Ái

		 

		 

		11.39

		

		

		8.00

		13.26

		10.97

		12.17

		12.00



		1

		Đường nội bộ (trục A1-G)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		2

		Đường nội bộ (trục A2-G)

		 

		 

		0.24

		14.00

		7.00

		

		0.24

		

		

		



		3

		Đường nội bộ (trục A4-F1)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		4

		Đường nội bộ (trục A6-F2)

		 

		 

		0.52

		14.00

		7.00

		

		0.52

		

		

		



		5

		Đường nội bộ (trục D-D2)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		6

		Đường nội bộ (trục D-D2 và D3-F4)

		 

		 

		0.57

		14.00

		7.00

		

		0.57

		

		

		



		7

		Đường nội bộ (trục A8-C8 và B1-B5)

		 

		 

		1.17

		14.00

		7.00

		

		

		

		1.17

		



		8

		Đường nội bộ (trục A3-C3 và A3-C5)

		 

		 

		0.97

		14.00

		7.00

		

		

		0.97

		

		



		9

		Đường nội bộ (trục A0-A7)

		 

		 

		0.98

		45-27

		17-30

		

		0.98

		

		

		



		10

		Đường nội bộ (trục A5-C6)

		 

		 

		0.43

		31.00

		18.00

		

		0.43

		

		

		



		11

		Đường nội bộ (trục A7-A0)

		 

		 

		0.48

		27.00

		15.00

		

		0.48

		

		

		



		VI

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trung tâm huyện Thuận Bắc

		 

		 

		15.74

		

		

		0.00

		13.60

		0.97

		1.17

		0.00



		1

		Đường nội bộ (trục A1-G)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		2

		Đường nội bộ (trục A2-G)

		 

		 

		0.24

		14.00

		7.00

		

		0.24

		

		

		



		3

		Đường nội bộ (trục A4-F1)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		4

		Đường nội bộ (trục A6-F2)

		 

		 

		0.52

		14.00

		7.00

		

		0.52

		

		

		



		5

		Đường nội bộ (trục D-D2)

		 

		 

		0.34

		14.00

		7.00

		

		0.34

		

		

		



		6

		Đường nội bộ (trục D-D2 và D3-F4)

		 

		 

		0.57

		14.00

		7.00

		

		0.57

		

		

		



		7

		Đường nội bộ (trục A8-C8 và B1-B5)

		 

		 

		1.17

		14.00

		7.00

		

		

		

		1.17

		



		8

		Đường nội bộ (trục A3-C3 và A3-C5)

		 

		 

		0.97

		14.00

		7.00

		

		

		0.97

		

		



		9

		Đường nội bộ (trục A0-A7)

		 

		 

		0.98

		45-27

		17-30

		

		0.98

		

		

		



		10

		Đường nội bộ (trục A5-C6)

		 

		 

		0.43

		31.00

		18.00

		

		0.43

		

		

		



		11

		Đường nội bộ (trục A7-A0)

		 

		 

		0.48

		27.00

		15.00

		

		0.48

		

		

		



		12

		Đường nội bộ (trục N3)

		Trục D3

		Đường song hành

		0.964

		21.00

		9.00

		

		0.96

		

		

		



		13

		Đường nội bộ (trục N3a.1)

		Trục D2

		Đường song hành

		0.596

		24.00

		12.00

		

		0.60

		

		

		



		14

		Đường nội bộ (trục N3a.2)

		Trục D3

		Trục D2

		0.143

		15.00

		7.00

		

		0.14

		

		

		



		15

		Đường nội bộ (trục N4.1)

		Trục D2

		Đường song hành

		0.598

		28.00

		16.00

		

		0.60

		

		

		



		16

		Đường nội bộ (trục N4.2)

		Trục D3

		Trục D2

		0.123

		24.00

		12.00

		

		0.12

		

		

		



		17

		Đường nội bộ (trục N4a)

		Trục D2

		Trục D1a

		0.243

		22.00

		12.00

		

		0.24

		

		

		



		18

		Đường nội bộ (trục N4b)

		Trục D3

		Trục D2

		0.142

		15.00

		7.00

		

		0.14

		

		

		



		19

		Đường nội bộ (trục N4c)

		Trục D1c

		Trục D1a

		0.141

		17.00

		9.00

		

		0.14

		

		

		



		20

		Đường nội bộ (trục N4d)

		Trục D3

		Đường song hành

		0.705

		19.00

		9.00

		

		0.71

		

		

		



		21

		Đường nội bộ (trục N4e)

		Trục D1c

		Trục D1

		0.302

		19.00

		9.00

		

		0.30

		

		

		



		22

		Đường nội bộ (trục N5)

		Trục D3

		Đường song hành

		0.687

		24.00

		12.00

		

		0.69

		

		

		



		23

		Đường nội bộ (trục D1)

		Trục N5

		Trục N3

		0.749

		19.00

		9.00

		

		0.75

		

		

		



		24

		Đường nội bộ (trục D1a)

		Trục N5

		Trục N4.1

		0.369

		15.00

		7.00

		

		0.37

		

		

		



		25

		Đường nội bộ (trục D1b)

		Trục N4a

		Trục N3

		0.441

		15.00

		7.00

		

		0.44

		

		

		



		26

		Đường nội bộ (trục D1c)

		Trục N5

		Trục N4a

		0.330

		15.00

		7.00

		

		0.33

		

		

		



		27

		Đường nội bộ (trục D2)

		Trục N5

		Trục N3

		0.749

		28.00

		16.00

		

		0.75

		

		

		



		28

		Đường nội bộ (trục D2a)

		Trục N4b

		Trục N3

		0.549

		15.00

		7.00

		

		0.55

		

		

		



		29

		Đường nội bộ (trục D3)

		Trục N5

		Trục N3

		0.752

		20.00

		9.00

		

		0.75

		

		

		



		30

		Đường song hành

		Trục N5

		Trục N3

		0.764

		24.00

		12.00

		

		0.76
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